Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
- Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Cung cấp hóa chất xét nghiệm vi sinh không theo máy năm 2026 – 2027
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Kho hóa chất, Khoa Dược, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Số 40 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)
       - Nguồn kinh phí: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Danh mục hóa chất yêu cầu cung cấp: 	
	STT
	Tên hàng hóa 
	Khối lượng mời thầu 
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hóa

	1
	Amoxycillin/clavulanic acid 30µg
	6000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Amoxycillin/clavulanic acid có nồng độ 30µg  cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	2
	Ampicillin 10µg
	2000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Ampicillin có nồng độ 10µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	3
	Amikacin 30µg
	5000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Amikacin có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	4
	Tetracycline 30µg
	4000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Tetracycline có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	5
	Sulphamethoxazole/ trimethoprim 25µg
	6000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Sulphamethoxazole/trimethoprim có nồng độ 25µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	STT
	Tên hàng hóa
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hóa

	6
	Cefuroxime 30µg
	4000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Cefuroxime có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	7
	Cefotaxime 30μg
	4000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Cefotaxim có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	8
	Ceftriaxone 30µg
	4000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Ceftriaxon có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	9
	Ceftazidime 30µg
	1500
	Khoanh
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Ceftazidime có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	10
	Chloramphenicol 30µg
	4000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Chloramphenicol có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	11
	Ciprofloxacin 5µg
	3000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Ciprofloxacin có nồng độ 5µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	12
	Clindamycin 2µg
	4000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Clindamycin có nồng độ 2µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	13
	Doxycycline 30µg
	2000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Doxycyline có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	14
	Ertapenem 10µg
	6000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Ertapenem có nồng độ 10µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	15
	Erythromycin 15µg
	4000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Erythromycin có nồng độ 15µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	16
	Gentamicin 10µg
	3000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Gentamycin có nồng độ 10µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	17
	Meropenem 10µg
	6000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Meropenem có nồng độ 10µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	18
	Levofloxacin 5µg
	5000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Levofloxacin có nồng độ 5µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	STT
	Tên hàng hóa
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hóa

	19
	Vancomycin 30µg
	4000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Vancomycin có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	20
	Aztreonam 30µg
	1000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Aztreonam có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	21
	Linezolid 30µg
	2000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Linezolid có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	22
	Penicillin G 10 units
	1000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Penicillin Ǵ nồng độ 10 units cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	23
	Tobramycin 10µg
	500
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Tobramycin có nồng độ 10µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	24
	Fosfomycin 50µg
	1500
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Fosfomycin có nồng độ 50µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	25
	Minocycline 30µg
	1500
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Minocycline có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	26
	Nitrofurantoin 300µg
	1500
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Nitrofurantoin có nồng độ 300µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	27
	Metronidazole 5µg
	1500
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Metronidazole có nồng độ 5µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	28
	Teicoplanin 30µg
	1000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Teicoplanin có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	29
	Tigecycline 15µg
	1000
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Tigecyline có nồng độ 15µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	30
	Spectinomycin 100µg
	400
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Spectinomycin có nồng độ 100µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	31
	Bacitracin 10 units
	200
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Bacitracin nồng độ 10 units cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	STT
	Tên hàng hóa
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hóa

	32
	Optochin
	200
	Khoanh 
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Optochin có nồng độ 5ug cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	33
	Metronidazole 0.016 -256 ug
	30
	Thanh 
	Thanh kháng sinh Metronidazole có dải nồng độ theo bậc 0.016 -256 ug dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	34
	Clindamycin 0.016-256mcg
	30
	Thanh 
	Thanh kháng sinh Clindamycin có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	35
	Tetracycline 0.016-256mcg
	30
	Thanh 
	Thanh kháng sinh Tetracycline có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	36
	Vancomycin 0.016 -256 ug
	30
	Thanh 
	Thanh kháng sinh Vancomycin có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	37
	Imipenem (IP0.002 - 32)
	30
	Thanh 
	Thanh kháng sinh Imipenem có dải nồng độ theo bậc 0.002 - 32mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	38
	Meropenem(MP 0.002 -32)
	30
	Thanh 
	Thanh kháng sinh Meropenem có dải nồng độ theo bậc 0.002 - 32mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	39
	Levofloxacin 0.002-32mcg
	30
	Thanh 
	Thanh kháng sinh Levofloxacin có dải nồng độ theo bậc 0.002 - 32mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	40
	Teicoplanin 0.016-256mcg
	30
	Thanh 
	Thanh kháng sinh Teicoplanin có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	41
	Amoxicillin/clavulanic acid 0.016- 256mcg
	30
	Thanh 
	Thanh kháng sinh Amoxicillin/clavulanic acid có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	42
	Chloramphenicol 0.016- 256mcg
	30
	Thanh 
	Thanh kháng sinh Chloramphenicol có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	43
	Piperacillin/Tazobactam 0.016- 256mcg
	30
	Thanh 
	Thanh kháng sinh Piperacillin/Tazobactam có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	44
	Ertapenem 0.002-32mcg
	30
	Thanh 
	Thanh kháng sinh Ertapenem có dải nồng độ theo bậc 0.002 - 32mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	STT
	Tên hàng hóa
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hóa

	45
	Tigecycline 0.016-256mcg
	30
	Thanh 
	Thanh kháng sinh Tigecyline có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ

	46
	Khay kháng sinh đồ cho vi khuẩn gram âm  có chứa colistin và ceftazidime/ Avibactam, Ceftolozane/ Tazobactam và nhiều loại kháng sinh khác
	130
	Khay
	Khay kháng sinh đồ dành cho vi khuẩn Gram âm với Colistin, Ceftazidime/Avibactam và Ceftolozane/Tazobactam. Khay kít sử dụng phương pháp vi pha loãng để cung cấp kết quả nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). Sản phẩm có chứng nhận IVD.  Mỗi khay được nhỏ liều kháng sinh ở độ pha loãng thích hợp và được đóng gói riêng trong túi giấy bạc kèm theo gói hút ẩm. Thành phần kháng sinh (dải nồng độ -µg/ml):
Meropenem (0.12-16), Gentamicin (0.5-8), Ciprofloxacin (0.06-2), Amoxicillin/clavalanic acid liều cố định 2 (4/2-64/2), Colistin (0.25-8), Tigecycline (0.25-4), Ceftazidime (0.5-16), Imipenem (0.5-16), Aztreonam (0.5-32), Ceftolozane/tazobactam 4 (0.5/4-32/4), Trimethoprim/sulfamethoxazole (1/19-8/152), Piperacillin/tazobactam liều cố định 4 (1/4-32/4), Cefotaxime (0.5-8), Ceftazidime/avibactam (0.5/4-16/4), Ertapenem (0.12-2), Amikacin (4-32), Tobramycin (1-8).
Các kháng sinh được phiên giải kết quả theo tiêu chuẩn của CLSI hoặc EUCAST.

	47
	Khay kháng sinh đồ Colistin
	210
	Khay
	Khay  96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro (IVD). Được đóng gói riêng trong túi giấy bạc kèm chất chống ẩm.Khay sử dụng  phương pháp vi pha loãng.
Khay cho kết quả MIC thực thay vì kết quả ngoại suy.
Khay được thiết kế có thể thực hiện cùng lúc 8 mẫu/khay với kháng sinh Colistin. Thành phần kháng sinh (dải nồng độ - µg/ml): Colistin (0.12-128) x 8 hàng. Bảo quản: 15 -25°C
Các kháng sinh được phiên giải kết quả theo tiêu chuẩn của CLSI hoặc EUCAST.

	STT
	Tên hàng hóa
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hóa

	48
	Khay kháng sinh đồ dành cho vi khuẩn kỵ khí
	20
	Khay
	Khay  96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro (IVD).Được đóng gói riêng trong túi giấy bạc kèm chất chống ẩm. Khay sử dụng  phương pháp vi pha loãng.
Khay cho kết quả MIC thực thay vì kết quả ngoại suy.
Khay kháng sinh đồ dành cho vi khuẩn kỵ khí
Thành phần kháng sinh (dải nồng độ - µg/ml): 
Penicillin (0,06-8), Amoxicillin (0,25-32), Amoxicillin / clavulanic acid tỉ lệ 2:1 (0,25/0,12 - 32/16), Piperacillin / tazobactam liều cố định 4µg/ml (16/4 - 128/4), Piperacillin (16-128), Cefoxitin (0,5-64), Imipenem (0,06-128), Chloramphenicol (2-16), Erythromycin (1-128), Clindamycin (0,5-64), Metronidazole (0,5-32), Moxifloxacin (0,12 - 8), Tetracycline (2-16), Vancomycin (2-8).Bảo quản: 15 -25°C
Các kháng sinh được phiên giải kết quả theo tiêu chuẩn của CLSI hoặc EUCAST.

	49
	Nước khử khoáng vô trùng pha huyền dịch vi khuẩn, vi nấm
	600
	Ống
	Nước khử khoáng vô trùng. Ống tối thiểu 5ml. 

	50
	Canh thang sử dụng cho kháng nấm đồ vi pha loãng
	400
	Ống
	Môi trường canh thang  thực hiện kháng nấm đồ. Ống tối thiểu 11ml.

	51
	Khay kháng sinh đồ nấm theo phương pháp vi pha loãng
	400
	Khay
	Khay  96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro (IVD).Được đóng gói riêng trong túi giấy bạc kèm chất chống ẩm.Khay sử dụng  phương pháp vi pha loãng.
Khay cho kết quả MIC thực thay vì kết quả ngoại suy.
Thông số kỹ thuật
- Khay kháng nấm đồ với anidulafungin và micafungin
- Thành phần kháng nấm (dải nồng độ - µg/ml):
Micafungin (0.008-8), Caspofungin (0.008-8), 5-Flucytosine (0.06-64), Posaconazole (0.008-8), Voriconazole (0.008-8), Itraconazole (0.015-16), Fluconazole (0.12-256), Anidulafungin (0.015-8), Amphotericin B (0.12-8).
Các kháng sinh được phiên giải kết quả theo tiêu chuẩn của CLSI hoặc EUCAST.

	STT
	Tên hàng hóa
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hóa

	52
	Caspofungin CAS,5ug 
	1000
	Khoanh
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Caspofungin có nồng độ 5ug cho thử nghiệm kháng sinh đồ vi nấm

	53
	Voriconazole VO,1ug
	1000
	Khoanh
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Voriconazole có nồng độ 1ug cho thử nghiệm kháng sinh đồ vi nấm

	54
	Fluconazole, FLU 25 µg
	1000
	Khoanh
	Khoanh đĩa giấy kháng sinh Fluconazole có nồng độ 25 µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ vi nấm

	55
	Fluconazole 0.016-256mcg
	60
	Thanh
	Thanh kháng sinh Fluconazole có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ vi nấm

	56
	Voriconazole(VO 0.002 -32)
	60
	Thanh
	Thanh kháng sinh Voriconazole có dải nồng độ theo bậc 0.002 -32 mcg cho thử nghiệm kháng sinh đồ vi nấm

	57
	AmphotericinB (AP 0.002 -32)
	60
	Thanh
	Thanh kháng sinh Amphotericin B có dải nồng độ theo bậc 0.002 -32 mcg cho thử nghiệm kháng sinh đồ vi nấm

	58
	Caspofungin(CS 0.002 - 32)
	60
	Thanh
	Thanh kháng sinh Caspofungin có dải nồng độ theo bậc 0.002 -32 mcg cho thử nghiệm kháng sinh đồ vi nấm

	59
	Dung dịch pha loãng đờm
	4000
	Lọ
	Dung dịch hoá chất NALC (N-Acetyl-L-Cysteine) dùng để xử lý tan đờm và tạp nhiễm trong mẫu bệnh phẩm

	60
	Dung dịch thuốc thử Oxidase
	75
	ml
	Hóa chất  N, N, N, N-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, Axit ascorbic phát hiện phản ứng enzyme oxy hóa cytochrom. 

	61
	Giấy tẩm oxidase
	100
	Khoanh
	Thử nghiệm nhanh hoạt tính của enzym cytochrome oxidase của vi khuẩn. 

	62
	Kovac's - Reagent
	250
	ml
	Thuốc thử sinh hóa dùng trong nuôi cấy định danh vi khuẩn. 

	63
	Chỉ thị nhận biết kỵ khí 
	200
	Test
	Chỉ thị nhận biết kỵ khí

	64
	Túi tạo khí trường kỵ khí 
	30
	Túi
	Túi tạo khí trường kỵ khí dùng với hợp ủ, thành phần gồm than hoạt, natri ascorbate, chất hữu cơ và vô cơ khác chứa trong túi nhôm

	65
	Túi tạo khí trường vi hiếu khí
	40
	Túi
	Túi tạo khí trường dùng cho vi khuẩn vi hiếu khí bao gồm túi nhựa và túi khí trường vi hiếu khí

	STT
	Tên hàng hóa
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hóa

	66
	Chủng chuẩn Eggerthella lenta ATCC 43055
	5
	Que/Viên
	Chủng chuẩn vi khuẩn Eggerthella lenta ATCC 43055 dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm

	67
	Chủng chuẩn Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226
	5
	Que/Viên
	Chủng chuẩn vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226 dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm

	68
	Chủng chuẩn Candida albicans ATCC 90028
	5
	Que/Viên
	Chủng chuẩn vi nấm Candida albicans ATCC 90028 dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm

	69
	Chủng chuẩn Candida glabrata ATCC 15126
	5
	Que/Viên
	Chủng chuẩn vi nấm Candida glabrata ATCC 15126 dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm

	70
	Chủng chuẩn Candida glabrata ATCC 66032
	5
	Que/Viên
	Chủng chuẩn vi nấm Candida glabrata ATCC 66032 dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm

	71
	Chủng chuẩn Aspergillus fumigatus ATCC 204305
	5
	Que/Viên
	Chủng chuẩn xác định vi khuẩn Aspergillus fumigatus ATCC 204305

	72
	Ống môi trường bảo quản chủng vi sinh vật
	1120
	Ống
	Ống môi trường bảo quản chủng vi sinh vật. Mỗi ống chứa  hạt có thể kết dính các vi sinh vật và dung dịch bảo quản lạnh ưu trương

	73
	Môi trường thạch bột Blood Agar Base
	40
	Hộp/Lọ/
Chai
	Môi trường thạch bột Blood Agar Base cho nuôi cấy định danh. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. 

	74
	Môi trường thạch bột Mueller Hinton Agar cho thử nghiệm kháng sinh khoanh giấy
	20
	Hộp/Lọ/
Chai
	Môi trường thạch bột Mueller Hinton Agar cho thử nghiệm kháng sinh khoanh giấy. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. 

	75
	Môi trường bột Brain Heart Broth
	6
	Hộp/Lọ/
Chai
	Môi trường bột khô dùng để sản xuất môi trường canh thang lỏng trong nuôi cấy vi khuẩn. Thành phần gồm những hoạt chất cơ bản như: Enzymatic Digest of Animal Tissues; Dehydrated Calf Brain Infusion; Dehydrated Beef Heart Infusion; pH cuối cùng 7.4 ± 0.2 ở 25°C. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. 

	STT
	Tên hàng hóa
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hóa

	76
	Môi trường thạch bột Chromogel urine agar
	4
	Hộp/Lọ/
Chai
	Môi trường tạo màu để xác định và định danh sơ bộ tất cả các tác nhân chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Thành phần bao gồm: Peptone, Chromogenic mix, Agar. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. 

	77
	Môi trường bột Nutrient Broth
	4
	Hộp/Lọ/
Chai
	Môi trường bột khô dùng để sản xuất môi trường canh thang lỏng trong nuôi cấy vi khuẩn. Thành phầm gồm những hoạt chất cơ bản như: Beef Extract; Peptone; Yeast Extract; Sodium Chloride; pH cuối cùng 6.8 ± 0.2 ở 25°C. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. 

	78
	Môi trường thạch bột Bile Esculin Agar
	2
	Hộp/Lọ/
Chai
	Môi trường thạch bột Bile Esculin Agar cho nuôi cấy định danh. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. 

	79
	Môi trường thạch bột Pseudomonas Agar
	2
	Hộp/Lọ/
Chai
	Môi trường thạch bột Pseudomonas Agar cho nuôi cấy định danh. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. 

	80
	Môi trường thạch mền di động Manit Motily
	2
	Hộp/Lọ/
Chai
	Môi trường thạch mền di động Manit Motily cho nuôi cấy định danh. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. 

	81
	Môi trường thạch bột Kligler iron agar
	4
	Hộp/Lọ/
Chai
	Môi trường thạch bột Kligler iron agar cho nuôi cấy định danh. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. 

	82
	Môi trường thạch bột Simmons Citrate Agar
	2
	Hộp/Lọ/
Chai
	Môi trường thạch để phân biệt Enterobacteriaceae dựa trên việc sử dụng citrate trong quá trình phát triển. Thành phần bao gồm: Magnesium sulphate, Ammonium dihydrogen phosphate, Sodium ammonium phosphate, Sodium citrate, tribasic, Sodium chloride, Bromothymol blue, Agar, pH 7.0 ± 0.2.  Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. 

	83
	Môi trường thạch bột dùng để sản xuất môi trường vận chuyển mẫu cho vi khuẩn kị khí và gram âm
	2
	Hộp/Lọ/
Chai
	Môi trường vận chuyển vi khuẩn kỵ khí và Gram âm. Thành phần  gồm: Disodium hydrogen phosphate, Sodium thioglycollate, sodium chloride, Calcium chloride, Agar. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. 

	STT
	Tên hàng hóa
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hóa

	84
	Môi trường thạch bột skim milk giàu dinh dưỡng cho nuôi cấy lưu giữ chủng vi khuẩn
	4
	Hộp/Lọ/
Chai
	Môi trường vi sinh giầu dinh dưỡng cho nuôi cấy định danh, lưu giữ chủng lâu dài. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. 

	85
	NIT 1 + NIT 2 (thuốc thử cho đọc kết tính chất của kít 20NE và ID32A)
	2
	Hộp
	Ống 5ml chứa Axit sulfanilic & ống 5ml chứa N,N-dimethyl-1-naphthylamine.  Hộp gồm tối thiểu 2x2 ống. 

	86
	Rapid ID 32 A
	700
	Thanh
	Thanh định danh nhanh vi khuẩn kỵ khí trong 4 giờ. Thanh gồm 32 giếng chứa các hóa chất dông khô.

	87
	Thuốc thử James cho thử nghiệm tính chất sinh vật hóa học của vi khuẩn 
	6
	Hộp 
	Gồm R1 chứa HCl 1N và R2 chứa hợp chất J 2183.  Hộp gồm 2 ống đi kèm 1 nắp bảo vệ. 

	88
	Thuốc thử Fast Blue
	16
	Hộp 
	Ống 5ml chứa Natri lauryl sulfate, Methanol, Dimethylsulfoxide. Hộp gồm 2 ống và 1 nắp bảo vệ

	89
	Kit định danh thủ công sử dụng công nghệ enzyme cho vi khuẩn kỵ khí 
	20
	Thẻ
	Thẻ định danh thủ công sử dụng công nghệ enzyme cho kết quả sau 4 giờ. Phản ứng định danh dựa trên các enzyme của vi khuẩn, nên không cần sử dụng dầu khoáng để xác định các vi khuẩn kỵ khí.
Thẻ gồm 18 cơ chất giúp định danh cho hơn 90 vi khuẩn kỵ khí quan trọng trong y học. 

	90
	Dung dịch chuẩn bị huyền phù ống 1 ml
	20
	Ống
	Dung dịch chuẩn bị huyền dịch phù hợp dùng trong định danh thủ công, ống 1ml

	91
	Thuốc thử indole
	4
	Lọ
	Thuốc thử phản ứng indole cho định danh thủ công vi khuẩn kỵ khí. Lọ tối thiểu 15ml

	92
	Thuốc thử Nitrate A cho các kit định danh
	2
	Lọ
	Thuốc thử Nitrate chứa Sulfanilic Acid. Lọ tối thiểu 15ml

	93
	Thuốc thử Nitrate B cho các kit định danh
	2
	Lọ
	Thuốc thử Nitrate chứa n,n-Dimethyl-1-naphthylamine. Lọ tối thiểu 15ml

	94
	Bộ thuốc nhuộm Gram
	30
	Hộp
	Các hóa chất nhuộm màu vi khuẩn gồm 4 thành phần cơ bản cùng bộ: màu tím, lugon, cồn tảy màu, màu hồng).

	STT
	Tên hàng hóa
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hóa

	95
	Bộ thuốc nhuộm AFB lạnh
	8
	Hộp
	Các hóa chất nhuộm màu vi khuẩn kháng cồn kháng toan bằng phương pháp nhuộm màu lạnh gồm 3 thành phần cơ bản cùng bộ: màu hồng, cồn tẩy màu, màu xanh). 

	96
	Thạch máu Columbia đĩa đổ sẵn
	3000
	Đĩa
	Thạch Columbia với 5% máu cừu là môi trường nuôi cấy chung được dùng để phát triển và phục hồi các chủng vi sinh vật khó mọc.

	97
	Thạch đĩa MacConkey đổ sẵn
	3000
	Đĩa
	Môi trường thạch MacConkey cho nuôi cấy định danh vi khuẩn

	98
	Ống môi trường Brain Heart Infusion Broth đổ sẵn
	2000
	Lọ
	Môi trường lỏng Brain Heart Infusion Broth dạng ống dùng trong định danh vi khuẩn

	99
	Môi trường thạch đĩa máu cừu cho vi khuẩn kỵ khí có hemin và vitamin K3 và chất khử oxy
	600
	Đĩa
	Môi trường phân lập vi khuẩn kỵ khí. Môi trường chứa các yếu tố tăng trưởng: cao nấm men, hemin và vitamin K3 và thêm máu cừu, Chất khử (L-cystine) và dextrose

	100
	Môi trường ống pepton lỏng cho vi khuẩn kỵ khí có chất khử oxy
	400
	Ống 
	Môi trường tăng sinh phát hiện vi khuẩn kỵ khí. Thành phần chứa hỗn hợp peptone, chất khử (L-cystine và thioglycolic acid), yeast extract thích hợp cho vi khuẩn kỵ khí phát triển. Môi trường cũng  chứa chỉ thị oxi hoá khử (resazurin) để phát hiện sự có mặt của oxy

	101
	Môi trường thạch ống Mannitol Salt Agar đổ sẵn
	600
	Lọ
	Môi trường Mannitol Salt Agar dạng ống dùng trong định danh vi khuẩn

	102
	Môi trường lỏng phát hiện đặc tính Urease, Indole đổ ống sẵn
	800
	Hộp
	Môi trường phát hiện đặc tính Urease, Indole. Môi trường chứa urea, L-tryptophan, Phenol red, 95% alcohol. Hộp tối thiểu 10 ống x 10ml 

	103
	Bộ kit cho xét nghiệm định lượng Interferon gamma chẩn đoán nhiễm VK lao bằng phương pháp ELISA
	40
	Bộ
	Gồm hóa chất ELISA + Ống thu máu. 

	
	Tổng số: 103 khoản
	
	
	


1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật: 
	STT
	Nội dung
	Yêu cầu

	1
	Tính hợp lệ của hàng hóa
	1. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: 
- Tài liệu chứng minh phân loại thiết bị y tế.
- Tài liệu chứng minh thiết bị y tế được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành.
- Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán đối với thiết bị y tế loại B, C, D.
- Tài liệu chứng minh cơ sở sản xuất thiết bị y tế có áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực
2. Đối với hàng hóa là hoá chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp:
- Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật.
- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện sản xuất/ kinh doanh/ sản xuất và kinh doanh hóa chất do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Tài liệu chứng minh cơ sở sản xuất hàng hóa dự thầu đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 còn hiệu lực.
3. Đối với hàng hóa không phải thiết bị y tế; hóa chất không thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; hàng hóa không phải là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế:
- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Tờ khai hải quan hoặc Giấy chứng nhận phân tích
- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Tiêu chuẩn cơ sở của nhà sản xuất

	2
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
	Quy cách, đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa phù hợp đáp ứng yêu cầu tại mục 1.2.1 chương V của E-HSMT

	3
	Tình hình vi phạm chất lượng của mặt hàng dự thầu
	Hàng hóa của nhà thầu không có văn bản công bố của các cơ quan có thẩm quyền về việc phát hiện vi phạm chất lượng trong 1 năm gần đây hoặc có vi phạm chất lượng nhưng đã thực hiện thu hồi sản phẩm.

	4
	Hạn sử dụng còn lại cam kết
	Có cam kết hạn dùng tối thiểu còn 06 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng trên 02 năm, tối thiểu 03 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến 02 năm và tối thiểu 1/4 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 1 năm.

	5
	Cam kết và tiến độ cung cấp hàng hóa của nhà thầu
	Nhà thầu có cam kết, báng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý theo yêu cầu của bên mời thầu và chấp nhận phạt hợp đồng khi không thực hiện đúng cam kết.



1.3. Các yêu cầu khác
	Trường hợp hàng hóa dự thầu có kê khai hàng hóa được hưởng ưu đãi thì Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước. Việc xác định tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước phải phù hợp với điểm b, khoản 5, Điều 6, Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho đến khi pháp luật thương mại có quy định về cách thức xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước cho 1 đơn vị sản phẩm hàng hóa, do nhà thầu cung cấp phải được tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật xác nhận. 
\
Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Kiểm tra về quy cách đóng gói của hàng hóa;
- Kiểm tra về độ nguyên vẹn của hàng hóa;

